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BẢNG BÁO GIÁ 

 
|KÍNH GỬI:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT SL ĐƠN GIÁ 

01 DẠNG CẦU NHỎ 

 

+ Kích thước: D=50 mm 
+ Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độ C. 
+ Bề mặt riêng: ≥ 300-450 m2/m3. 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. 
+ 1m3 = 6.000 trái( Theo thể tích di 
động) 
+ Xuất xứ: VN 

1m3 3.600.000 

02 DẠNG CẦU NHỎ 

 

+ Kích thước: D=50 mm 
+ Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độ C. 
+ Bề mặt riêng: ≥ 300-450 m2/m3. 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP 
nguyên sinh. 
+ 1m3 = 6.000 trái( Theo thể tích di 
động) 
+ Xuất xứ: VN 

1m3 4.200.000 

03 VÒNG TÁCH KHÍ 

 

+ Kích thước D x H = 50 x 
50mm 
+ Bề mặt tiếp xúc: 100m2/m3 
+ Vật liệu: nhựa PP trắng trong 
+ 1m3 = 43kg 
+ Xuất xứ: VN 
 

1m3 4.400.000 

04 DẠNG CẦU LỚN 

 

+ Kích thước: D=100 mm 
+ Nhiệt độ làm việc : 5 - 45độC. 
+ Bề mặt riêng: ≥180-250 m2/m3. 
+ 1m3 = 600 trái( Theo thể tích di 
động) 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. 
+ Xuất xứ: Việt Nam 

1 m3 1.200.000 

05 DẠNG CẦU LỚN + Kích thước: D=100 mm 
+ Nhiệt độ làm việc : 5 - 45độC. 
+ Bề mặt riêng: ≥250 - 300 m2/m3. 

1m3 2.800.000 
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+ 1m3 = 600 trái( Theo thể tích di 
động) 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. 
+ Xuất xứ: Việt Nam 

06 DẠNG CẦU LỚN 

 

+ Kích thước: D=150 mm 
+ Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độC. 
+ Bề mặt riêng: ≥108-180 m2/m3. 
+ Diện tích bề mặt: 220 – 
250m2/m3 
+ Độ rỗng xốp: ≥ 90% 
+ Trọng lượng 1.2g/1 quả 
+ 1m3 = 500 trái 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP màu 
đen 
+ Xuất xứ: Việt Nam 
 

1M3 3.200.000 

07 DẠNG CẦU LỚN 

 

ĐỆM VI SINH DẠNG CẦU 
D150mm  
- Kích thước: D = (150±5%) mm;  
- Nhiệt độ làm việc: 5 - 650 C.  
- Áp suất làm việc: 1-3 bar.  
- Vật liệu chế tạo: Nhựa HD/PE 
màu trắng  
- Xuất xứ: NTV  
- Việt Nam.  
* Định lượng: 300 (±2.5%) quả/m3 
- 1m3 = 500 quả. 

1 Qủa 8.500 

08 DẠNG CẦU LỚN 

 

ĐỆM VI SINH DẠNG CẦU 
D150mm  
- Kích thước: D = (150±5%) mm;  
- Nhiệt độ làm việc: 5 - 650 C.  
- Áp suất làm việc: 1-3 bar.  
- Vật liệu chế tạo: Nhựa HD/PE 
màu đen. 
- Xuất xứ: NTV  
- Việt Nam.  
* Định lượng: 300 (±2.5%) quả/m3 
- 1m3 = 500 quả. 

1 Quả 7.500 

 
* Ghi chú : 

 Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10% VAT) ,  
 Chưa bao gồm vận chuyển đi tỉnh 



 Hình thức thanh toán : TM/CK 
Chúng Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được sự hợp tác kinh doanh cùng quý vị. 
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